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I. ĐỌC- HIỂU ( 3,0 điểm): Học sinh cần trả lời được các ý sau

Câu 1 ( 1,5 đ ): 
  
- Ghi lại đúng bài thơ “Nhàn” ( 1,0 đ)

- Chủ đề: Bài thơ “Nhàn” như lời tâm sự thâm trầm, sâu sắc, khẳng định quan niệm sống nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm là hòa hợp với tự nhiên, giữ cốt cách thanh cao và vượt lên trên danh lợi.( 0,5 đ )
Câu 2 ( 1,5 đ ):
a/ Nghệ thuật ẩn dụ ( 0,5 đ )
- Thuyền: Vật thường xuyên thay đổi, di chuyển, biểu tượng cho người con trai
- Bến: Vật cố định, biểu tượng cho tình cảm thủy chung cho người con gái

b/ Hoán dụ (0,5 đ )
- Áo nâu: Chỉ người nông dân

- Áo xanh: Chỉ người công nhân 

c/ Hoán dụ (0,5 đ )
   Bàn tay: Chỉ con người, ý nói sức lao động, nếu có ý chí thì chúng ta sẽ vượt qua khó khăn và đạt được thành công
(Tùy vào bài làm của HS mà GV cho điểm hợp lí)

II. LÀM VĂN ( 7,0 điểm )

Câu 1 ( 2,0 đ ):   
* Yêu cầu kĩ năng: 
Học sinh biết kết hợp kiến thức và kĩ năng về đoạn văn nghị luận xã hội khoảng  200 chữ. Đoạn văn diễn đạt có cảm xúc, diễn đạt dễ hiểu, đảm bảo tính lien kết, không mắc looic chính tả, từ ngữ, ngữ pháp.

* Yêu cầu nội dung:

- Giải thích: 
+ Tự học là thực chất của sự học, tích cực chủ động đế với kiến thức, là tìm kiếm tri thức ngoài sách vở nhà trường… 

- Bàn luận (Phân tích, chứng minh, bình luận ...)

 
+ Con người biết tự học là con người có ước mơ, hoài bão, có lí tưởng đóng góp cho cuộc sống, 

+ Vì:Có hoài bão, có mục đích ta mới có p/ hướng để tự học,tìm tòi, biết học có phương pháp 

+ Có hoài bão con người mới có kiên trì, bền bỉ tự học, có nghị lực vượt qua khó khăn (d/c)  (Đác uyn: việc học của ông gắn liền với hoài bão khoa học của ông)

+ Muốn có kiến thức thực sự thì học sinh phải tự học ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường: xác lập hoài bão, mục đích để định hướng tự học, rèn luyện thói quen tự học, chuẩn bị tinh thần tự học, tận dụng các điều kiện để tự học (sách, báo, internet…) 

+ Đánh giá, nhận xét vấn đề: phát biểu của Đácuyn là một kinh nghiệm quý báu.... 

- Rút bài học: chúng ta phải biết tự học để thành tài, lập nghiệp cho mình và đóng góp cho đất nước

- Kết thúc vấn đề, liên hệ bản thân

* Cách chấm
- Điểm 2: Đáp ứng tốt các yêu cầu của đề, văn có cảm xúc, mạch lạc

- Điểm 0,5→ 1: Đáp ứng nửa các yêu cầu của đề, diễn đạt tương đối tốt

- Điểm 0: Bài viết xa đề, bỏ giấy trắng.

(Tùy vào bài làm của HS mà GV cho điểm hợp lí)
Câu 2 ( 5,0 đ ): 
* Yêu cầu về kĩ năng.

  - Học sinh biết cách vận dụng kiến thức và kĩ năng làm một bài văn tự sự
  - Diễn đạt mạch lạc, giàu cảm xúc, bố cục rõ ràng

* Yêu cầu về nội dung: - Đảm bảo cấu trúc bài văn tự sự (0,5 đ)

- Xác định đúng yêu cầu đề(0,5 đ): Kể lại một chuyến đi để lại cho bản thân nhiều cảm xúc

- Chia nội dung câu chuyện thành các ý phù hợp, triển khai theo trình tự hợp lí (3,0 đ)

        Học sinh cơ bản đáp ứng được các ý sau:
         + Giới thiệu câu chuyện vể một chuyến đi và các mối quan hệ.

          + Nội dung câu chuyện: diễn biến, không gian, thời gian, địa điểm, các nhân vật, các sự việc và chi tiết tiêu biểu, kết thúc chuyến đi.

         + Lí giải vì sao chuyến đi đó đã để lại cho anh/chị nhiều cảm xúc,  rút ra bài học ý nghĩa cho bản thân. 

- Sáng tạo (0,5 đ)

- Chính tả, dùng từ, đặt câu(0,5 đ)
    * Lưu ý: 

             ( Cần nắm vững yêu cầu đề để đánh giá tổng quát bài làm của HS              

             ( Cần linh hoạt trong quá trình chấm, khuyến khích những bài viết có cảm xúc, sáng tạo nhưng không trái với chuẩn mực và pháp luật.

-------------------Hết-------------------
